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Họ và tên: ........................................................ SBD: .................... 
Phòng…………… Mã đề 101 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7 điểm) 
Câu 1. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế nhiều thành phần ở nước ta? 
 A. Kinh tế nhà nước. B. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 
 C. Kinh tế tư nhân. D. Kinh tế tập thể. 
Câu 2. Đơn vị nhỏ nhất thuộc cấu trúc bên trong của văn bản luật là 
 A. ngành luật. B. hệ thống pháp luật. 
 C. quy phạm pháp luật. D. chế định pháp luật. 
Câu 3. Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy 
định phải làm là 
 A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 
 C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 
Câu 4. Phát biểu nào sai khi nói về pháp luật? 
 A. Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lý xã hội. 
 B. Pháp luật bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của Nhà nước. 
 C. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất. 
 D. Pháp luật do Quốc hội thông qua. 
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ theo Hiến pháp 2013? 
 A. Chính phủ là cơ quan tư pháp cao nhất của Nhà nước. 
 B. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. 
 C. Chính phủ là cơ quan thực hiện chức năng hành pháp. 
 D. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. 
Câu 6. Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đó là thực hiện kiểm toán việc quản 
lý sử dụng 
 A. tài sản nước ngoài. B. nhân sự cấp cao. 
 C. tài sản cá nhân. D. tài chính công. 
Câu 7. Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành 
những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 
 A. giáo dục pháp luật. B. tư vấn pháp luật. 
 C. phổ biến pháp luật. D. thực hiện pháp luật. 
Câu 8. Theo quy định của Hiến pháp 2013, Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới 
đây khi tiến hành hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội? 
 A. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về bầu cử. 
 B. Thực hiện chức năng tư pháp đối với Quốc hội. 
 C. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trong bầu cử. 
 D. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri. 
Câu 9. Một trong những nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là nguyên tắc đảm bảo 
 A. đa đảng đối lập. B. đa nguyên đa đảng. 
 C. quyền lực thuộc về nhân dân. D. quyền lực phân chia các tầng lớp. 
Câu 10. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đang đương nhiệm là ông 
 A. Võ Văn Thưởng. B. Phạm Minh Chính. C. Nguyễn Phú Trọng. D. Vương Đình Huệ. 
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Câu 11. Đặc điểm nào dưới đây của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng, vì bất kì ai ở trong điều 
kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định? 
 A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 
 B. Tính quy phạm phổ biến. 
 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
 D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
Câu 12. Theo nội dung của Hiến pháp 2013, Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 
 A. hình vuông. B. hình búa liềm C. hình tròn. D. hình chữ nhật. 
Câu 13. Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là 
 A. Quốc hội. B. Mặt trận tổ quốc. C. Đoàn Thanh niên. D. Ủy ban nhân dân. 
Câu 14. Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được 
 A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. 
 C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 
Câu 15. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình 
đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị? 
 A. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 
 B. Lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực. 
 C. Tham gia quản lý nhà nước tại địa phương. 
 D. Khiếu nại khi quyền lợi bị xâm phạm. 
Câu 16. Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình 
đẳng của công dân trên lĩnh vực chính trị? 
 A. Tự do cư trú và đi lại trong nước. B. Ứng cử vào Quốc hội. 
 C. Khiếu nại với cơ quan nhà nước. D. Tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở. 
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân theo Hiến pháp 
2013? 
 A. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền lập pháp của Quốc hội. 
 B. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền và lợi ích của công dân. 
 C. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố. 
 D. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện quyền kiểm sát hoạt động tư pháp. 
Câu 18. Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước 
 A. Hiến pháp. B. Luật tổ chức Quốc hội. 
 C. Luật hành chính. D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 
Câu 19. Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối 
ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là 
 A. Tổng bí thư. B. Chủ tịch Quốc hội. 
 C. Chủ tịch nước. D. Thủ tướng chính phủ. 
Câu 20. Theo quy định của pháp luật, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những 
văn bản áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội? 
 A. Lập pháp. B. Lập hiến. C. Dung hòa. D. Giám sát. 
Câu 21. Văn bản nào dưới đây là văn bản dưới luật? 
 A. Hiến pháp. B. Luật. C. Thông tư D. Bộ luật. 
Câu 22. Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm 
là 
 A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật. 
 C. áp dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật. 
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân các cấp theo Hiến 
pháp 2013? 
 A. Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành và sửa đổi các luật. 
 B. Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 
 C. Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo việc thi hành pháp luật tại địa phương. 
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 D. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các vấn đề ở địa phương theo luật định. 
Câu 24. Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không 
quy định nội dung nào dưới đây? 
 A. Vùng trời. B. Đất liền. C. Vùng biển. D. Vùng tiếp giáp. 
Câu 25. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam? 
 A. Đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân lao động. 
 B. Thực hiện đa nguyên chính trị và đa đảng lãnh đạo. 
 C. Hoạt động theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 
 D. Do một đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 26. Cùng với giáo dục và đào tạo,  Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định phát triển khoa học và công 
nghệ là 
 A. việc nên làm ngay. B. quốc sách hàng đầu. 
 C. cần chú trọng đầu tư. D. việc làm cấp bách. 
Câu 27. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Hội đồng nhân dân là 
 A. cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 
 B. cơ quan lãnh đạo ở địa phương. 
 C. cơ quan hành chính ở địa phương. 
 D. cơ quan giám sát ở địa phương. 
Câu 28. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng của công 
dân trên lĩnh vực dân sự? 
 A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
 C. Quyền bí mật thư tín, điện tín. D. Quyền nghiên cứu khoa học. 
 
II/ PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm) 
Câu 1: (2.0đ) Đoàn trường phát động ngày chủ nhật xanh, tiến hành tổng vệ sinh toàn trường và khu vực 
xung quanh trường, trồng hoa, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. V cho rằng đây là hoạt động 
rất ý nghĩa và cần phải tham gia tích cực, H thì lại than vãn và cho rằng làm như thế rất mệt, đã bẩn nên có 
làm rồi cũng sẽ bẩn lại nên việc dọn vệ sinh không có ý nghĩa và bạn sẽ không tham gia. 
Hỏi:  
a/  Theo em ý kiến của H là đúng hay sai? Căn cứ vào nội dung của Hiến pháp 2013 em hãy giải thích vì 
sao? 
b/  Là học sinh, em thấy mình cần có trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ môi trường? 
Câu 2: (1.0đ) Một người bạn thân gửi cho N một thông tin thất thiệt, nội dung thông tin nói xấu chính 
quyền địa phương và nhắc N nên chia sẻ cho nhiều người khác biết. 
Hỏi: Nếu là N, em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống trên? 
 
 

------ HẾT ------ 
 



Câu\Mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108
1 A A C D A A C C
2 C D B B B B C D
3 C D B C C C A B
4 A B A A D B C D
5 A B C B A B A C
6 D C A A A C B C
7 D B D B D C D C
8 B A B A A C A A
9 C C D D A A A A

10 B C D A D D D B
11 B C D C A C D D
12 C D D D C C D B
13 A B D D D C B A
14 D B B A D C A C
15 B C D D B B A A
16 A A B C B D A D
17 A A D B C A B B
18 A A B B D D A C
19 C A A D B D D B
20 A B A B D A C C
21 C C C D B A B B
22 B C A C B B C B
23 A A C B B C B B
24 D C C D D D D B
25 D B A C A D C C
26 B D B A C D C D
27 A C C D C B C B
28 D A B C D B C B
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ĐỀ LẺ 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

- Các mã đề: 101, 103, 105, 107 ( Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm) 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1: (2.0đ) Đoàn trường phát động ngày chủ nhật xanh, tiến hành tổng vệ sinh toàn trường và khu 
vực xung quanh trường, trồng hoa, trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường. V cho rằng đây là hoạt 
động rất ý nghĩa và cần phải tham gia tích cực, H thì lại than vãn và cho rằng làm như thế rất mệt, đã 
bẩn nên có làm rồi cũng sẽ bẩn lại nên việc dọn vệ sinh không có ý nghĩa và bạn sẽ không tham gia. 
Hỏi:  
a/  Theo em ý kiến của H là đúng hay sai? Căn cứ vào nội dung của Hiến pháp 2013 em hãy giải thích 
vì sao? 
b/  Là học sinh, em thấy mình cần có trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ môi trường? 
Câu 2: (1.0đ) Một người bạn thân gửi cho N một thông tin thất thiệt, nội dung thông tin nói xấu chính 
quyền địa phương và nhắc N nên chia sẻ cho nhiều người khác biết.  
 

Câu hỏi Nội dung Điểm 
Câu 1 HS cần trình bày được những nội dung sau: 2.0đ 

a Khẳng định ý kiến của H là sai. Vì 0.25  

Theo Điều 43 - Hiến pháp 2013 quy định: Công dân có nghĩa vụ bảo vệ 
môi trường, Điều 63 - Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước khuyến khích mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường ... 

0.25 

 Việc tham gia ngày chủ nhật xanh là thể hiện ý thức trách nhiệm của công 
dân trong việc thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp về bảo vệ môi trường. 

 
0.25 

Hoạt động rất ý nghĩa, nên duy trì thường xuyên, hoạt động sẽ giúp môi 
trường ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Suy nghĩ của H như vây là thiếu trách 
nhiệm với việc bảo vệ môi trường… 

0.25 

b Trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với chính sách bảo vệ môi trường  
- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường. 
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương. 
- Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung. 
- Vận động, tuyên truyền đến bạn bè, người thân cùng chung tay bảo vệ MT 
- Biết lên án những hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường, nếu    thấy tiếp 

tục vi phạm cần báo lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

1.0  

Câu 2  HS cần trình bày được những nội dung sau: 1.0đ 
 - Nếu là N, em sẽ không chia sẻ những thông tin đó. Sau đó, khuyên người 

bạn thân không nên chia sẻ, bình luận những bài viết, nội dung liên quan đến vấn 
đề chính trị vì việc chia sẻ, bình luận khi chưa xác định được độ chính xác, tin cậy 
của thông tin như thế sẽ vô tình tiếp tay cho các thế lực chống phá nhà nước.  

0.5 

- Nếu bạn không nhận thức được hành vi sai trái của mình, tiếp tục chia sẻ 
những thông tin xấu, em sẽ báo với chính quyền địa phương để kịp thời có biện 
pháp ngăn chặn, xử lí. 

0.5 

 

 



ĐỀ CHẴN 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

- Các mã đề: 102, 104, 106, 108 ( Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.). 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1: Khi đến nhà M chơi, K quan sát thấy trong nhà của M có khá nhiều vật dụng trang trí được tái 
chế từ vỏ chai, thùng giấy và những vật liệu khác như chậu hoa bằng vỏ chai nhựa, bánh xe cũ, kệ giày 
dép bằng thùng carton, rèm cửa sổ bằng vỏ sò và ống hút,… K thầm nghĩ: “Những vật dụng này chẳng 
đáng bao nhiêu tiền, sao gia đình M không mua để trang trí cho đẹp mà lại phải vất vả tái chế từ các 
vật liệu cũ như thế, vừa tốn công sức lại mất thời gian.” 
Hỏi: (2.0 điểm) 
a/ Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn K hay không? Căn cứ vào nội dung của Hiến pháp 2013 em hãy 
giải thích vì sao? 
b/ Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? 
Câu 2: T là học sinh lớp 10A trường THPT X. Khi sử dụng mạng xã hội để giải trí, T thường xuyên 
chia sẻ những bài viết của các cá nhân có nội dung liên quan đế vấn đề chính trị của đất nước, dù chưa 
tìm hiểu kỹ nội dung bài viết đó có đúng hay không. Thỉnh thoảng, T còn bày tỏ quan điểm, ý kiến của 
mình về các vấn đề chính trị bằng cách bình luận trực tiếp vào bài viết và còn kể cho các bạn khác nghe 
về những nội dung đó vì T cho rằng mình là công dân Việt Nam, mình là những người chủ của đất nước 
nên được quyền bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị của đất nước.  
Hỏi: (1.0 điểm) Nếu là bạn thân của T, em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

Câu hỏi Nội dung Điểm 
Câu 1  HS cần trình bày được những nội dung sau:  2.0đ 

a. - Không đồng ý với suy nghĩ của bạn K. Vì 0.25 
- Theo Điều 43- Hiến pháp 2013 quy định: Công dân có nghĩa vụ bảo vệ môi 

trường và Điều 63- Hiến pháp 2013 quy định: Nhà nước khuyến khích mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường ... 

 
0.25 

 

- Suy nghĩ của K thể hiện K chưa ý thức được trách nhiệm của công dân trong 
việc thực hiện tốt những quy định của Hiến pháp về bảo vệ môi trường. 

- Việc sử dụng các vật liệu tái chế từ vỏ chai, thùng carton và các vật liệu khác 
của gia đình bạn M thể hiện thể hiện gia đình M thực hiện rất tốt trách nhiệm của 
công dân với những quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ môi trường. Sự sự 
sáng tạo này vừa tiết kiệm chi phí lại vừa giúp giảm lượng rác thải ra môi trường, 
góp phần bảo vệ MT.  

 
0.25  

 
 
 

0.25 
 

b. - HS nêu được các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường như:  
+ Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung. 
+ Sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường, tận dụng các vật liệu có thể 

tái chế được để sử dụng. 
+ Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh và lao động vệ sinh tại nơi 

ở, địa phương và trường học. 
- Tuyên truyền đến bạn bè, người thân cùng chung tay bảo vệ môi trường 
- Biết lên án những hành vi ảnh hưởng xấu đến môi trường, nếu thấy tiếp tục vi 

phạm cần báo lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

1.0 

Câu 2  HS cần trình bày được những nội dung sau: 1.0đ 
- Khuyên T không nên chia sẻ, bình luận những bài viết, ND liên quan đến 

vấn đề chính trị vì việc chia sẻ, bình luận khi chưa xác định được độ chính xác, tin 
cậy của thông tin như thế của T sẽ vô tình tiếp tay cho các thế lực chống phá nhà 
nước. 

0.5 
 



- Công dân Việt Nam là người chủ của đất nước có quyền tham gia góp ý xây 
dựng đất nước nhưng phải góp ý, bày tỏ quan điểm với người có chức trách, nhiệm 
vụ. Việc chia sẻ và bình luận như thế của T là chưa đúng, không nên tiếp tục sử 
dụng mạng xã hội như thế nữa.  

 
0.5 
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